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(Triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm 90 ngày đêm làm sạch
 dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận 
tình trạng hôn nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên)
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		Hưng Yên, năm 2025


MỤC ĐÍCH LÀM SẠCH DỮ LIỆU BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH  LY HÔN TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP






	1. Số hoá, làm sạch dữ liệu thông tin ly hôn theo các bản án, quyết định của Toà án nhân dân các cấp, đảm bảo mỗi công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin tình trạng hôn nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.	
2. Đảm bảo dữ liệu bản án, quyết định ly hôn của Toà án nhân dân các cấp được chuẩn hoá, đầy đủ, chính xác có thể kết nối và khai thác tự động bằng các hệ thống khác như: Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của (Bộ Tư pháp); Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an); Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ tiến tới cắt giảm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

ĐỐI TƯỢNG LÀM SẠCH DỮ LIỆU BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH LY HÔN TẠI TOÀ ÁNH DÂN DÂN CÁC CẤP









1. Áp dụng đối với bản án, quyết định ly hôn của Tòa án các cấp đã có hiệu lực pháp luật từ năm 2010 đến 31/5/2025. Bao gồm dữ liệu dưới dạng bản giấy (scan), PDF hoặc dữ liệu đã số hóa nhưng chưa được xác thực/chuẩn hóa.
2. Đối với những bản án, quyết định ly hôn đã được Tòa án các cấp phối hợp với cơ quan Tư pháp, Công an địa phương thực hiện số hóa, làm sạch và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trước thời điểm Quy trình này được ban hành thì được xem là hoàn thành; các Tòa án thực hiện việc số hóa bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật tại đơn vị mình để phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao. 
	QUY TRÌNH
                THỰC HIỆN




	

1. Bước 1
	a. Rà soát, phân loại hồ sơ, dữ liệu về án ly hôn và chuẩn bị trang thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ
- Thực hiện rà soát các bản án, quyết định ly hôn từ kho lưu trữ, phần mềm nội bộ dùng chung của Tòa án nhân dân tối cao, phần mềm riêng của từng Tòa án (nếu có).
- Chuẩn bị, phân loại hồ sơ theo từng năm;
- Chuẩn bị phòng làm việc; máy tính để bàn hoạt động tốt, kết nối sẵn máy scan (sử dụng cả máy photocopy làm máy scan) để phục vụ tác nghiệp số hóa hồ sơ.
Đơn vị thực hiện: Tòa án nhân dân các cấp.
b. Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, phần mềm phục vụ số hóa
- Chuẩn bị phần mềm số hóa có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm số hóa và cách thức chuyển dữ liệu số hóa sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đơn vị thực hiện: Tòa án nhân nhân tối cao chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội/Bộ Công an và các Tòa án nhân dân thực hiện.
	2. Bước 2: Số hoá và nhập dữ liệu đầu ra
a) Sử dụng phần mềm trang thiết bị để số hóa hồ sơ bản án, quyết định ly hôn.
b) Cán bộ Tòa án thực hiện cập nhập thông tin đương sự (vợ và chồng) trong hồ sơ vụ án bao gồm: 
[bookmark: _Hlk200116693]- Họ và tên (bắt buộc);
- Ngày tháng, năm sinh (bắt buộc);
- Nơi cư trú (bắt buộc);
- Số CMND/Định danh cá nhân (bắt buộc). Trường hợp không có thông tin trong hồ sơ thì tích vào mục “Không có”;
- Số bản án/quyết định (bắt buộc); 
- Ngày ban hành (bắt buộc);
- Cơ quan ban hành (bắt buộc);
c) Đối với hồ sơ có đầy đủ thông tin 4 trường dữ liệu của công dân (gồm: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Nơi cư trú; Số CMND/Định danh cá nhân 12 số), cán bộ Tòa án thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tích hợp sẵn trên phần mềm. Tại bước này xảy ra 2 trường hợp:
- Trường hợp đối khớp thành công thì cập nhật trạng thái dữ liệu của hồ sơ là: Hồ sơ đủ thông tin và đối khớp thành công
- Trường hợp không đối khớp thành công thì cập nhật trạng thái dữ liệu của hồ sơ là: Hồ sơ đủ thông tin và không đối khớp thành công
d) Đối với hồ sơ không có đầy đủ thông tin 4 trường dữ liệu của công dân  Cán bộ Tòa án thực hiện cập nhật trạng thái dữ liệu của hồ sơ là: Hồ sơ không đủ thông tin.
Đơn vị thực hiện: Các Tòa án nhân dân chủ trì thực hiện.
3. Bước 3. Luân chuyển dữ liệu đã số hóa để làm sạch tại Công an cấp xã, cơ quan tư pháp
 Ngay sau khi hoàn thành việc cập nhập thông tin đương sự tại Bước 2, các Tòa án nhân dân thực hiện ngay việc chuyển thông tin dữ liệu đã số hóa của bản án, quyết định ly hôn có hiệu lực pháp luật của Tòa án sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua hệ thống đã kết nối giữa 02 đơn vị (bao gồm cả các trường hợp đã nhập đầy đủ thông tin, đối khớp thành công/không thành công và các trường hợp thiếu thông tin).
Đơn vị thực hiện: Các Tòa án nhân nhân chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội/Bộ Công an thực hiện.
4. Bước 4. Làm sạch dữ liệu, xác thực thông tin công dân theo bản án, quyết định ly hôn của Tòa án
a) Đối với các bản án, quyết định ly hôn đã số hóa, nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc và đối khớp thông tin công dân thành công qua API.
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội/Bộ Công an thực hiện chuyển dữ liệu về Bộ Tư pháp để thực hiện rà soát và cập nhật, đồng bộ dữ liệu đã xác thực vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
b) Đối với các bản án, quyết định ly hôn đã số hóa tuy nhiên thiếu trường thông tin, chưa đối khớp được thông tin công dân qua API, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện chuyển dữ liệu về Công an cấp xã để tiến hành xác minh, cập nhật bổ sung trường thông tin.
c) Công an cấp xã phối hợp với Cơ quan Tư pháp xã thực hiện xác minh, cập nhật bổ sung các trường thông tin còn thiếu của công dân.
- Trường hợp đã xác minh bổ sung đầy đủ thông tin công dân, Công an cấp xã chuyển dữ liệu đã cập nhật về Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội /Bộ Công an để chuyển dữ liệu về Bộ Tư pháp thực hiện rà soát, xác thực và cập nhật, đồng bộ dữ liệu đã xác thực vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
- Trường hợp không xác định được công dân, Công an cấp xã đánh dấu trạng thái để Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thông báo đến Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp.
Đơn vị thực hiện: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các địa phương, Bộ Tư pháp thực hiện
5. Bước 5. Đồng bộ dữ liệu
- Cơ quan Tư pháp thực hiện cập nhật tình trạng hôn nhân của công dân theo bản án, quyết định của Tòa án đã được xác minh, xác thực vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
- Đồng bộ, chia sẻ thông tin tình trạng hôn nhân đã cập nhật từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Tòa án nhân dân tối cao thực hiện.
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